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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA  N NHÂN  ÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quản. 

Các Thẩm phán: ông Huỳnh Châu Thạch, ông Nguyễn Thành Tâm 

- Thư ký phiên tòa: Bà   i Th  Tr c  i ng - Thư ký Tò  án nhân dân 

t nh  âm   ng. 

-   i di n  i n ki m s t nh n d n t nh   m  ồng tham gia phiên tòa: 

ông Nguyễn Viết Cường - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 4 năm 2026, tại tr  s  Tò  án nhân dân t nh  âm   ng   t 

 ử ph c thẩm công kh i v  án dân sự th  lý số 138/2026/TLPT-DS ngày 13 

tháng 3 năm 2026 về việc: “Tranh chấp hợp đồng d n s  vay tài sản . Do Bản 

án dân sự s  thẩm số 12/2026/DS-ST ngày 27 tháng 01 năm 2026 c   Tò  án 

nhân dân khu vực 3 –  âm   ng b  kháng cáo. Theo Quyết đ nh đư  v  án r  

  t  ử ph c thẩm số 217/2026/Q -PT ngày 23/3/2026, Quyết đ nh hoãn phiên 

tò  ph c thẩm số 174/2026/Q -PT ngày 07/4/2026, giữ  các đư ng sự: 

- Nguyên đơn: bà Nguyễn Th  H, sinh năm 1976; 

    ch : thôn T,  ã T, t nh  âm   ng. 

Người đại diện theo ủy quyền: bà Trư ng Th  Quỳnh N, sinh năm 1994; 

đ   ch : số F thôn  ,  ã  , t nh  âm   ng. 

- Bị đơn: bà Phạm Th  H1, sinh năm 1983; 

    ch : thôn  ,  ã T, t nh  âm   ng. 

Người đại diện theo ủy quyền: ông Thông Quốc C, sinh năm 2002; đ   

ch : thôn  ,  ã H, t nh  âm   ng. 

- Người kh ng c o: bà Phạm Th  H1 là b  đ n. 

Tại phiên tò  có mặt: bà Trư ng Th  Quỳnh N, bà Phạm Th  H1; các 

đư ng sự còn lại vắng mặt. 

NỘI  UNG VỤ  N: 
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T i  ơn khởi ki n và người đ i di n theo ủy quyền của nguyên đơn 

trình bày:  

Ngày 17/01/2023 dư ng l ch, tại nhà bà Phạm Th  H1, bà Nguyễn Th  H 

có cho bà H1 v y số tiền là 118.000.000đ, lãi suất thỏ  thuận bằng miệng là 

1%/tháng, hẹn đến ngày 10/02/2023 (âm l ch) tức ngày 01/03/2023 (dư ng l ch) 

bà H1 sẽ trả đ  tiền cho bà H. Bà H viết giấy v y tiền ngày 17/01/2023, bà H1 

ký  ác nhận.  ến n y đã quá thời hạn trả nợ, mặc dù bà H đã rất nhiều lần yêu 

cầu bà H1 trả tiền nhưng bà H1 khất lần, lẩn tránh.  ến n y các bên vẫn không 

thể tự thư ng lượng, thỏ  thuận được với nh u về việc giải quyết tr nh chấp, do 

đó bà H đề ngh  Tò  án nhân dân khu vực 3 -  âm   ng giải quyết: buộc bà 

Phạm Th  H1 phải trả cho bà H số tiền gốc là 118.000.000đ và tiền lãi với mức 

lãi suất là 0,83%/tháng, tính từ ngày vi phạm nghĩ  v  02/3/2023 đến ngày   t 

 ử v  án 27/01/2026 là 34 tháng 25 ngày với số tiền lãi là 34.115.000đ. Tổng số 

tiền cả gốc và lãi bà H yêu cầu bà H1 phải trả là 152.115.000đ. Bà H  in r t một 

phần yêu cầu kh i kiện về việc yêu cầu bà H1 phải trả tiền lãi theo mức lãi suất 

là 0,83%/tháng tính từ ngày 17/01/2023 đến ngày 01/3/2023.  

Người đ i di n theo ủy quyền của bị đơn – ông Thông Quốc Công trình 

B t i văn bản trình bày quan đi m ph p lý đề ngày 21/01/2026: 

B  đ n thừ  nhận chữ ký c   mình trên giấy v y tiền. Tuy nhiên, b  đ n 

không thừ  nhận sự kiện gi o nhận tiền trên thực tế. Việc thừ  nhận chữ ký ch  

 ác nhận rằng b  đ n có ký vào văn bản đó, không đ ng nghĩ  với việc b  đ n đã 

nhận 118.000.000đ.  

 iấy v y tiền do nguyên đ n tự viết và b  đ n ký không đ  để chứng 

minh hành vi gi o tiền. B  đ n cho rằng không có sự kiện gi o tiền, việc ch  dự  

vào một tờ giấy do nguyên đ n tự lập để suy đoán có gi o tiền là không đáp ứng 

chuẩn mực chứng minh theo tố t ng dân sự. Nếu coi giấy này đư ng nhiên 

chứng minh đã gi o tiền thì thực chất là đảo nghĩ  v  chứng minh, buộc b  đ n 

phải chứng minh một sự kiện ph  đ nh (không có thật) trong khi nguyên đ n 

không đư  r  chứng cứ gi o tiền. Ngoài giấy v y, nguyên đ n không  uất trình 

được chứng cứ độc lập nào khác để c ng cố sự kiện gi o nhận tiền. Do đó, 

nguyên đ n không chứng minh về việc gi o tiền 118.000.000đ trên thực tế.  ề 

ngh  Hội đ ng   t  ử không chấp nhận yêu cầu nguyên đ n.  

Tại Bản án d n s  sơ thẩm số 12/2026/DS-ST ngày 27/01/2026 của 

Tòa án nh n d n khu v c 3 – L m Đồng quyết định:  

Căn cứ vào khoản 3  iều 26;  iều 35; điểm   khoản 1  iều 39; khoản 2 

 iều 147; điểm c khoản 1  iều 217; khoản 2  iều 227; khoản 3  iều 228; 

khoản 2  iều 266 c   Bộ luật Tố t ng dân sự năm 2015; 

Căn cứ các  iều 357, 463, 466 và  iều 468 c   Bộ luật dân sự năm 2015; 
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Căn cứ  iều 26 c    uật Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c   Ủy 

b n Thường v  Quốc hội quy đ nh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử d ng án phí và lệ phí Tò  án. Tuyên  ử:   

Chấp nhận một phần đ n kh i kiện c   bà Nguyễn Th  H về việc: “Tranh 

chấp hợp đồng d n s  vay tài sản  với b  đ n bà Phạm Th  H1. 

Buộc bà Phạm Th  H1 phải trả cho bà Nguyễn Th  H số tiền gốc là 

118.000.000đ (Một trăm mười tám triệu đồng) và số tiền lãi là 34.115.000đ (ba 

mười tư triệu một trăm mười lăm nghìn đồng). Cộng chung, buộc bà Phạm Th  

H1 phải trả cho bà Nguyễn Th  H cả tiền gốc và tiễn lãi là 152.115.000đ (Một 

trăm năm mươi hai triệu một trăm mười lăm nghìn đồng). 

Kể từ ngày từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành 

án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi 

hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật 

D n s  năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  

 ình ch  một phần yêu cầu kh i kiện c   bà Nguyễn Th  H về việc yêu 

cầu bà Phạm Th  H1 phải trả tiền lãi từ ngày 17/01/2023 đến ngày 01/3/2023. 

Ngoài r , bản án s  thẩm còn tuyên về án phí, nghĩ  v  thi hành án 

và  quyền kháng cáo c   các đư ng sự.  

Ngày 09/02/2026, b  đ n bà Phạm Th  H1 có đ n kháng cáo đề ngh  sử  

bản án s  thẩm theo hướng không chấp nhận toàn bộ yêu cầu kh i kiện c   

nguyên đ n. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

- B  đ n vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

- Nguyên đ n đề ngh  giữ nguyên bản án s  thẩm, không chấp nhận yêu 

cầu kháng cáo c   b  đ n. 

- Qu n điểm c   đại diện viện kiểm sát nhân dân t nh  âm   ng: Thư ký, 

Thẩm phán, Hội đ ng   t  ử đã tuân th  đ ng pháp luật tố t ng; người th m 

gia  tố t ng chấp hành đ ng quy đ nh c   pháp luật. Về nội dung: Tại phiên tò  

ph c thẩm, b  đ n kháng cáo nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ 

chứng minh. X t thấy Tò  án cấp s  thẩm căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có 

trong h  s  v  án, lời kh i c   các đư ng sự; chấp nhận yêu cầu kh i kiện c   

nguyên đ n là có căn cứ, đ ng pháp luật.  ề ngh  Hội đ ng   t  ử ph c thẩm 

căn cứ vào khoản 1  iều 308 Bộ luật Tố t ng dân sự, không chấp nhận kháng 

cáo c   b  đ n, giữ nguyên bản án s  thẩm. 

                                          NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 
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Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ v  án đã được thẩm tra, xác 

minh tại phiên tòa phúc thẩm và đề nghị của Đại diện  iện kiểm sát nh n d n 

t nh L m Đồng,  ội đồng x t x  nhận thấy: 

 1  Về th  t c tố t ng:   n kháng cáo c   bà Phạm Th  H1 trong thời hạn 

theo quy đ nh tại  iều 271,  iều 273 Bộ luật Tố t ng dân sự nên đ  điều kiện 

giải quyết theo th  t c ph c thẩm. 

 2  X t kháng cáo c   b  đ n: 

 2.1  Về số tiền gốc 

Nguyên đ n cung cấp chứng cứ giấy v y tiền lập ngày 17/01/2023 (âm 

l ch) là ngày 01/3/2023 dư ng l ch với nội dung: Bà Nguyễn Th  H cho bà Phạm 

Th  H1 v y số tiền 118.000.000đ, hẹn đến ngày 10/2/2023 (âm l ch) bà H1 có 

trách nhiệm trả đầy đ  cho bà H. Nguyên đ n, b  đ n đều  ác đ nh bên v y là bà 

H1 đã ký vào giấy v y tiền, tuy nhiên b  đ n là bà H1 trình bày không nhận 

được số tiền v y là 118.000.000đ từ phí  nguyên đ n nên không đ ng ý với yêu 

cầu c   nguyên đ n. X t thấy: S u khi ký vào giấy v y tiền, bà H1 cho rằng 

chư  nhận được tiền theo giấy v y nhưng bà không có thắc mắc gì, không yêu 

cầu bà H h y giấy v y tiền mà bà đã ký, việc ký giấy v y và nhận tiền tại cùng 

một thời điểm là phù hợp với thông lệ cho v y giữ  cá nhân với nh u. Do vậy, 

cấp s  thẩm  ác đ nh b  đ n v y c   nguyên đ n số tiền 118.000.000đ và buộc 

b  đ n phải trả cho nguyên đ n số tiền gốc là 118.000.000đ là có căn cứ. Kháng 

cáo c   b  đ n về số tiền gốc không có c  s  chấp nhận. 

  2.2  Về lãi suất: Các bên không thỏ  thuận lãi suất trong giấy v y tiền, 

nên  ác đ nh đây là hợp đ ng v y có ký hạn và không lãi suất.  ến hạn trả nợ, 

b  đ n không trả nợ cho nguyên đ n nên phải ch u lãi suất chậm trả. Căn cứ 

khoản 2  iều 357, khoản 2  iều 468 c   Bộ luật dân sự cấp s  thẩm chấp nhận 

mức lãi suất là 0,83%/tháng theo yêu cầu c   nguyên đ n là phù hợp.  

 ãi suất được tính như s u: 118.000.000đ  34 tháng 25 ngày (từ ngày  

01/3/2023 đến ngày   t  ử s  thẩm là ngày 27/01/2026) = 34.115.766đ, làm tròn 

34.115.000đ là có căn cứ. 

  3  Tại gi i đoạn   t  ử ph c thẩm, b  đ n bà Phạm Th  H1 kháng cáo 

nhưng không cung cấp được bất kỳ tài liệu, chứng cứ nào mới để làm th y đổi 

bản chất c   v  án, nên kháng cáo c   b  đ n không có căn cứ để hội đ ng   t 

 ử ph c thẩm chấp nhận. Bản án dân sự s  thẩm c   Tò  án nhân dân khu vực 3 

-  âm   ng được giữ nguyên như đề ngh  c   đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

t nh  âm   ng tại phiên tò  ph c thẩm. 

 4  Do kháng cáo không được chấp nhận, bản án s  thẩm được giữ 

nguyên nên người kháng cáo phải ch u án phí dân sự ph c thẩm.  

Vì các lẽ trên,  



5 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1  iều 308 Bộ luật Tố t ng dân sự; 

Không chấp nhận kháng cáo c   b  đ n bà Phạm Th  H1; giữ nguyên Bản 

án dân sự s  thẩm số 12/2026/DS-ST ngày 27 tháng 01 năm 2026 c   Tò  án 

nhân dân khu vực 3 –  âm   ng. 

- Áp d ng:  iều 357,  iều 463,  iều 466 và  iều 468 Bộ luật Dân sự; 

 iều 26 c    uật Thi hành án dân sự; Ngh  quyết 326/2016/UBTVQH14  ngày 

30/12/2016 c   Ủy b n Thường v  Quốc hội quy đ nh về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí Tò  án.  

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận một phần yêu cầu kh i kiện kiện c   bà Nguyễn Th  H về 

việc “Tranh chấp hợp đồng d n s  vay tài sản  với b  đ n bà Phạm Th  H1. 

Buộc bà Phạm Th  H1 phải trả cho bà Nguyễn Th  H số tiền gốc là 

118.000.000đ ( ột trăm mười tám triệu đ ng) và số tiền lãi là 34.115.000đ (B  

mư i bốn triệu một trăm mười lăm nghìn đ ng). Cộng chung, buộc bà Phạm Th  

H1 phải trả cho bà Nguyễn Th  H cả tiền gốc và tiền lãi là 152.115.000đ ( ột 

trăm năm mư i h i triệu một trăm mười lăm nghìn đ ng). 

Kể từ ngày từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành 

án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi 

hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật 

D n s  năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  

2. Về án phí:   

- Án phí dân sự s  thẩm: bà Phạm Th  H1 phải ch u 7.605.750đ (Bảy triệu 

sáu trăm lẻ năm nghìn bảy trăm năm mười đ ng) án phí dân sự s  thẩm. Hoàn 

trả cho bà Nguyễn Th  H 3.831.000đ (B  triệu tám trăm b  mư i mốt nghìn 

đ ng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên l i thu số 0006605 ngày 27/10/2025 

c   Thi hành án dân sự t nh  âm   ng. 

- Án phí dân sự ph c thẩm: bà Phạm Th  H1 phải ch u 300.000 đ ng (B  

trăm nghìn đ ng) án phí dân sự ph c thẩm, nhưng được khấu trừ số tiền tạm ứng 

án phí ph c thẩm đã nộp theo biên l i thu số 0002912 ngày 13/02/2026 c   Thi 

hành án dân sự t nh  âm   ng. Bà H1 đã nộp đ  án phí dân sự ph c thẩm. 

Các quyết đ nh khác c   bản án s  thẩm không có kháng cáo, kháng ngh  

có hiệu lực pháp luật. 

Trường hợp Bản án thi hành theo quy đ nh tại  iều 2  uật thi hành án 

dân  sự đã sử  đổi, bổ sung, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi 

hành án dân sự có quyền thỏ  thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy đ nh tại các  iều 6, 7, 
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7a, 7b và 9  uật thi hành án dân sự đã sử  đổi, bổ sung; Thời hiệu thi hành án 

được thực hiện theo quy đ nh tại  iều 30  uật thi hành án dân sự đã sử  đổi, bổ 

sung.  

Bản án ph c thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (21/4/2026).  

Nơi nhận: 
- VKSND t nh  âm   ng; 

- T ND khu vực 3 -  âm   ng; 

- TH DS t nh  âm   ng; 

- Các đư ng sự; 

-  ưu: h  s , Tổ HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Quản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


